
UNIT 5: WORK AND PLAY 

PART A: IN CLASS 

I. New words: 

think (v)     : nghĩ 

use (v)      : sử dụng, dùng 

computer (n)     : máy tính 

Computer Science class   : giờ tin học 

be interested in(exp)    : thích, say mê, quan tâm đến, ham thích 

experiment (n)    : thí nghiệm 

do experiment    : làm thí nghiệm 

enjoy (v)     : yêu thích, thưởng thức 

electronics (n)    : ngành điện tử 

repair (v)     : sửa chữa ( máy móc ) 

household (n)     : hộ gia đình 

appliance (n)     : thiết bị 

      → household appliance   : thiết bị gia đình 

fix (v)      : sửa chữa, chữa 

light (n)     : đèn điện  

be good at + (doing something)  : giỏi về ( làm việc gì ) 

Ex: He is good at fixing things. 

      be good at + subject   : giỏi về ( môn gì ) 

 Ex: He is good at math. 

art club (n)     : câu lạc bộ nghệ thuật 

draw (v)     : vẽ 

      → drawing (n)    : tranh vẽ 

famous (adj)     : nổi tiếng 

artist (n)     : nghệ sĩ, họa sĩ 

cost (n)     : giá, có giá là 

try ( + to do something )   : cố gắng ( làm gì ) 

right (adj)     : đúng   #   wrong: sai 

price (n)     : giá cả 

problem (n)     : vấn đề 

correct (adj)     : đúng 

erase (v)     : tẩy, xóa 

pleasure (n)     : niềm vui, sự vui sướng 

II. Remember 

1. Hỏi bạn học được gì ở môn.... 

 

What do you Study in your History class ? 

What does He/ she Learn in his/ her Geography class ? 

What  Do  They Learn in their Chemistry class 



I study past and present events in Viet Nam and around the world 

He/ She studies different countries and their people 

They do some experiments 

 

2. Hỏi môn yêu thích của bạn 

 

What 's your favorite subject? 

My favorite subject is  + Subject  

 Eg: What 's your favorite subject? – My favorite subject is Math 

 

III. Exercise 

Exercise 1: Multiple choice: 

1. We go to school six days……………………….. 

a. a week  b. in a week  c. on a week  d. every week 

2. We study about different countries in ……………….class 

a. literature  b. geography  c. history  d. biology 

3. Ba is good at repairing …………………..appliances 

a. home  b. family  c. house  d. household 

4. In Physics class , students do some …………………. 

a. example  b. exercises  c. experience   d. experiments 

5. In language class, students study ……………………. 

a. Physical lessons b. Physics  c. Biology  d. English  

6. In……………,they learn how things work. 

a. Chemistry   b. Physics  c. Poems  d. Art 

7. We write essays in…………………….class  

a. Geography  b. History  c. Literature  d. English 

8. In Computer Science Class, we learn ………………….. 

a. how to use a computer   b. use  computers c. how a computer work  d. to use 

computers 

9. In Geography, we usually use …………….. 

a. bells  b. atlas  c. drawing  d. calculators 

10. My favorite subject at school is ……………………. 

 a. Electric  b. Electronics  c. Electricity  d. Electron  

Exercise 2:  Use the correct forms or tenses of the verbs  in brackets 

1. I’m fond of (sing )…………………….English songs 

2. Keep silent! The teacher(come)……………………………….. 

3. Is Jack interested in (read)………………………picture books? 

4. The Bakers (have)…………………………..dinner now 

5. I enjoy(watch)……………………………….funny shows 

6. The weather(be)…………………………fine tomorrow 

7. Just a minute! I(look)……………………..up that word in the dictionary 

8. Each of us is ready(do)……………………the work 



9. Lan is afraid of(cross)……………………….the streets 

10. I don’t enjoy(write)……………………….letters 

 

 

 

 


